
www.customs.gov.vn

Tháng11 năm2018

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1111

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

11 11 thángTháng

An Giang 70.811.019 696.895.831 17.381.679 156.395.316

Bà Rịa - Vũng Tàu 392.935.791 4.181.778.504 522.313.313 7.198.999.617

Bắc Cạn 22.344 68.252 5.750 703.369

Bắc Giang 485.248.253 5.339.744.507 433.219.340 4.976.205.161

Bạc Liêu 54.263.379 534.006.351 9.207.139 87.838.047

Bắc Ninh 3.349.900.466 34.348.281.781 2.901.776.687 27.133.501.267

Bến Tre 96.970.873 982.763.068 40.418.660 430.484.488

Bình Định 77.518.216 737.176.157 32.794.626 370.609.298

Bình Dương 2.240.573.138 21.866.570.045 1.692.736.266 17.180.019.509

Bình Phước 213.853.170 1.987.202.698 112.728.949 1.293.766.599

Bình Thuận 40.927.948 399.206.696 45.734.023 756.535.161

Cà Mau 101.434.676 984.253.000 11.579.543 174.982.235

Cần Thơ 165.654.851 1.596.229.476 29.250.526 397.653.775

Cao Bằng 610.442 46.088.338 2.392.509 36.206.590

Đà Nẵng 130.819.230 1.473.491.777 116.650.183 1.222.266.423

Đắc Nông 10.338.164 121.300.344 1.766.006 12.655.154

Đăk Lăk 87.939.077 1.158.602.683 34.464.352 410.013.615

Điện Biên 800.278 7.383.012 10.000 5.350.460

Đồng Nai 1.600.737.369 16.795.642.834 1.393.364.165 14.726.945.480

Đồng Tháp 97.773.890 1.096.761.175 31.158.382 478.396.819

Gia Lai 25.754.557 400.436.000 13.940.405 184.522.937

Hà Giang 9.107.151 74.885.694 368.045 20.759.522

Hà Nam 205.149.376 2.030.766.517 180.060.219 1.830.622.488

Hà Nội 1.159.225.522 12.722.572.817 2.857.104.404 28.265.689.914

Hà Tĩnh 70.618.044 690.765.364 193.005.801 2.124.129.505

Hải Dương 588.899.463 6.178.244.858 619.934.386 5.687.951.864

Hải Phòng 1.045.496.766 10.530.410.332 953.239.292 9.817.369.929

Hậu Giang 39.391.367 564.879.891 54.983.077 564.680.125

Hòa Bình 33.310.748 384.620.182 39.350.355 439.616.386

Hưng Yên 266.370.546 2.986.212.773 314.270.057 3.444.122.151

Khánh Hòa 84.980.180 1.292.262.304 96.475.379 797.359.026

Kiên Giang 48.698.244 567.348.236 13.406.571 132.286.555
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1111

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

11 11 thángTháng

Kon Tum 35.255.905 284.859.529 420.500 15.996.749

Lai Châu 358.342 2.116.797 719.490 12.340.076

Lâm Đồng 36.745.913 443.894.530 24.851.648 180.698.963

Lạng Sơn 73.977.889 1.068.119.698 60.999.570 697.449.340

Lào Cai 55.203.013 798.904.709 32.603.485 345.139.791

Long An 464.197.244 4.746.198.411 379.471.756 3.822.371.093

Nam Định 149.859.894 1.513.192.487 84.547.655 935.119.508

Nghệ An 54.186.130 675.942.633 42.535.725 600.252.023

Ninh Bình 123.982.005 1.214.818.638 207.952.246 1.700.417.278

Ninh Thuận 5.146.671 49.326.213 43.362.011 179.524.065

Phú Thọ 131.105.664 1.390.321.484 107.624.824 1.346.622.944

Phú Yên 12.267.032 119.972.882 9.013.940 80.603.775

Quảng Bình 11.147.050 124.084.747 21.861.744 174.901.620

Quảng Nam 87.480.791 876.350.274 139.175.008 1.533.895.359

Quảng Ngãi 57.325.057 573.212.988 140.996.734 869.942.022

Quảng Ninh 212.605.371 2.179.205.876 151.357.142 1.865.518.631

Quảng Trị 31.058.532 289.213.311 14.073.586 190.878.793

Sóc Trăng 61.490.847 709.299.464 7.741.288 79.569.811

Sơn La 1.223.898 14.668.068 12.721.015 32.174.101

Tây Ninh 409.521.033 3.898.122.898 304.704.952 2.736.077.619

Thái Bình 131.485.835 1.383.213.426 134.070.809 1.316.453.632

Thái Nguyên 2.557.547.261 23.580.274.063 1.429.060.117 13.340.708.754

Thanh Hóa 313.463.787 2.475.649.862 417.569.105 3.330.467.025

Thừa Thiên - Huế 72.518.299 784.849.418 50.853.170 539.424.925

Tiền Giang 244.972.668 2.611.653.792 130.140.035 1.352.031.271

TP Hồ Chí Minh 3.198.420.734 34.715.614.617 4.197.348.669 42.815.075.415

Trà Vinh 28.333.521 333.193.267 10.864.808 113.215.709

Tuyên Quang 4.465.977 43.811.840 10.042.604 80.075.278

Vĩnh Long 42.788.624 457.481.620 13.843.689 191.376.944

Vĩnh Phúc 289.888.012 2.816.260.589 634.736.077 5.322.191.263

Yên Bái 14.599.561 163.790.172 8.600.804 87.382.576
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